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Số:             /2026/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

C ă n   c ứ   Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;

C ă n c ứ N g h ị đ ị n h s ố 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính

Phủ q u y đ ị n h v ề p h â n c ấ p , p h â n q u y ề n t r o n g l ĩ n h v ự c t h i đ u a , k h e n t h ư ở n g ; q u y 

đ ị n h c h i t i ế t v à h ư ớ n g d ẫ n t h i h à n h m ộ t s ố đ i ề u c ủ a L u ậ t T h i đ u a K h e n t h ư ở n g ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội

vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

T h e o đ ề n g h ị c ủ a G i á m đ ố c S ở K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ t ạ i T ờ t r ì n h s ố 

2 4 9 6 / T T r - S K H C N n g à y 0 7 t h á n g 5 n ă m 2 0 2 6 v à C ô n g v ă n s ố 2 9 8 1 / S K H C N - 

K H C N   n g à y   2 6 / 5 / 2 0 2 6 ; 

Ủ y b a n n h â n d â n b a n h à n h Q u y ế t đ ị n h b a n h à n h q u y đ ị n h đánh giá, xét

công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đ i ề u 1 . B a n h à n h k è m t h e o Q u y ế t đ ị n h n à y Q u y đ ị n h đánh giá, xét công

nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm

vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày         tháng       năm 2026.

Đ i ề u 3 . C h á n h V ă n p h ò n g Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h ; Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan

tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ

chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c á c x ã , p h ư ờ n g , đ ặ c k h u 

và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ (báo cáo);

- Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo);

- Cục Kiểm tra VB&TCTHPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- Đảng ủy UBND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Báo và PT-TH Khánh Hòa;

- VPUB: LĐ, các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, CNG, NNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà
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QUY ĐỊNH

Đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; 

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-UBND ngày     /       /2026)

C h ư ơ n g   I 

Q U Y   Đ Ị N H   C H U N G 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1 . Q u y đ ị n h n à y q u y đ ị n h v ề nguyên tắc; thẩm quyền; điều kiện; hồ sơ và

tiếp nhận hồ sơ; hội đồng đánh giá; tiêu chí và thang điểm đánh giá, xét công nhận

hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ đề nghị

xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá

nhân theo tiêu chuẩn liên quan đến sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2 . Các nội dung khác liên quan đến hoạt động đánh giá, xét công nhận hiệu

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ không được

quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ q u y đ ị n h v ề p h â n c ấ p , 

p h â n q u y ề n t r o n g l ĩ n h v ự c t h i đ u a , k h e n t h ư ở n g ; q u y đ ị n h c h i t i ế t v à h ư ớ n g d ẫ n t h i 

h à n h m ộ t s ố đ i ề u c ủ a L u ậ t T h i đ u a K h e n t h ư ở n g ; Thông tư số 15/2025/TT-BNV

ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn

thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua,

khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua,

khen thưởng và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đ i ề u   2 .   Đ ố i   t ư ợ n g   á p   d ụ n g 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt

động đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến;

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công

trình khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc

giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thi đua,

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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khen thưởng số 06/2022/QH15 và Điều 3 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày

02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến.

2. Cơ sở công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp

luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc

lập theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 2 Thông

tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

3. Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ là đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình KH&CN đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có

thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới

sáng tạo hiện hành.

4. Hội đồng đánh giá cơ sở là Hội đồng có nhiệm vụ giúp người đứng đầu cơ

quan, đơn vị các cấp xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ ở cấp cơ sở.

5. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh là Hội đồng có nhiệm vụ giúp người đứng đầu

cơ quan, đơn vị các cấp xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của

sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề

án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên phạm vi cấp tỉnh và toàn quốc.

6. Tác giả sáng, đồng tác giả sáng kiến quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định

số 13/2012/NĐ-CP.

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1. Việc đánh giá, xét công nhận theo quy định này nhằm phục vụ cho việc xét,

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng dựa vào tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc

đề tài, công trình khoa học công nghệ theo các quy định hiện hành về thi đua, khen

thưởng.

2. Đánh giá, xét công nhận dựa trên dữ liệu minh chứng đồng thời, đảm bảo

công khai, minh bạch, công bằng. 

a) Đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ trong toàn quốc và toàn tỉnh do Chủ tịch UBND

tỉnh quyết định trên cở sở Biên bản làm việc của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

b) Đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ ở cơ sở d o T h ủ t r ư ở n g c ơ q u a n , đ ơ n v ị c ó t h ẩ m 

q u y ề n ở c ơ s ở x e m x é t , q u y ế t đ ị n h t r ê n cở sở Biên bản làm việc của Hội đồng đánh

giá hoặc Báo cáo thẩm định, đánh giá của đơn vị, phòng ban chuyên môn được giao

nhiệm vụ.
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c) Việc thực hiện đánh giá thông qua Hội đồng được tiến hành theo quy định tại

Điều 8 và bằng hình thức chấm điểm theo các nhóm tiêu chí cụ thể quy định tại Điều 9

của Quy định này.

d) Việc thực hiện đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến;

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công

trình khoa học và công nghệ ở cơ sở trong trường hợp không thông qua Hội đồng

được tiến hành bằng hình thức Báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá theo các nhóm tiêu

chí quy định tại Điều 9 của Quy định này.

3. Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm

vi ảnh hưởng ở cấp cao hơn thì phải được đề nghị từ cấp dưới.

4 . Danh mục các sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa

học và công nghệ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng, phạm vi ảnh hưởng phải được thông báo công khai khai tối thiểu 07 ngày làm

việc trên trang thông tin điện tử của đơn vị (công nhận ở cấp cơ sở); hoặc trên cổng

thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

(công nhận ở cấp tỉnh và toàn quốc), trước khi tiến hành đánh giá hoặc xét công nhận.

C h ư ơ n g   I I 

ĐÁNH GIÁ, XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN

RỘNG CỦA SÁNG KIẾN; HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG

CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 5. Điều kiện tham gia đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả

năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1. Yêu cầu chung

a) Sáng kiến đã được công nhận theo quy định về sáng kiến hiện hành và được

đưa vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng trong thực tế; có văn bản xác nhận hiệu quả

của cá nhân/bộ phận/đơn vị/tổ chức áp dụng. Thời gian áp dụng sáng kiến tối thiểu

là 03 tháng.

Trường hợp việc áp dụng sáng kiến được thực hiện theo chu kỳ hoạt động

hoặc không liên tục, thời gian áp dụng được xem xét trên cơ sở tổng thời gian triển

khai thực tế và kết quả đạt được, bảo đảm đủ căn cứ đánh giá hiệu quả áp dụng.

b) Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào áp

dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng, ứng dụng

xét công nhận hiệu quả bằng văn bản.

c) Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng khác; không bị khiếu nại

tố cáo bởi các tổ chức, cá nhân tại thời điểm đánh giá, xét công nhận.
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2. Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi

ảnh hưởng trong toàn quốc phải được triển khai áp dụng hoặc được chuyển giao ứng

dụng tại ít nhất 02 cơ quan, đơn vị; trong đó có 01 cơ quan, đơn vị ngoài ngành (đối

với ngành dọc) hoặc ngoài tỉnh Khánh Hòa.

3. Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi

ảnh hưởng trong toàn tỉnh phải được triển khai áp dụng hoặc được chuyển giao ứng

dụng tại ít nhất 02 cơ quan, đơn vị; Trong đó có 01 cơ quan, đơn vị ngoài ngành

hoặc xã/ phường/ đặc khu khác thuộc tỉnh.

4. Sáng kiến đã được công nhận, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả

áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng ở cơ sở phải thỏa mãn một trong

các điều kiện sau:

a) Được chính tác giả tổ chức triển khai mang lại hiệu quả trên thực tế ngay

tại cơ sở và phải được cá nhân, bộ phận áp dụng xác nhận bằng văn bản.

b) Được ít nhất 02 cá nhân hoặc bộ phận thuộc phòng, ban, bộ phận của cơ

quan/đơn vị áp dụng mang lại hiệu quả, được xác nhận bằng văn bản.

c) Được chuyển giao ứng dụng tại cơ quan, đơn vị áp dụng hoặc được chuyển

giao ứng dụng bên ngoài cơ sở.

5. Trường hợp, đối với một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù do điều kiện áp

dụng sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

yêu cầu trang thiết bị, kỹ thuật, mô hình, trình độ nhân lực chuyên sâu chỉ có tại đơn

vị chuyên môn đặc thù. Điều kiện tham gia đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh hoặc toàn quốc không căn cứ

vào số lượng cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng mà trên cơ sở minh chứng áp dụng

hiệu quả thực tế, tác động chuyên môn, hiệu quả quản lý và khả năng áp dụng quy

trình, mô hình trong phạm vi ngành, lĩnh vực đặc thù, Hội đồng đánh giá xem xét

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả

năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề

tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1. Thành phần hồ sơ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét, đề nghị đánh giá, xác nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ tiếp nhận hồ sơ

đề nghị đánh giá, xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến;

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công

trình khoa học và công nghệ như sau:

a) Đối với sáng kiến hồ sơ bao gồm:
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V ă n b ả n c ủ a c á n h â n , t ổ c h ứ c đ ề n g h ị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến được thực hiện theo Biểu mẫu 1a Phụ lục I

ban hành kèm theo quy định này; 

B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a s á n g k i ế n được thực

hiện theo Biểu mẫu 1c Phụ lục I  ban hành kèm theo quy định này; 

G i ấ y c h ứ n g n h ậ n s á n g k i ế n c ủ a c ơ s ở c ô n g n h ậ n s á n g k i ế n t h e o q u y đ ị n h 

h i ệ n   h à n h   ( k è m   t h e o   B á o   c á o   s á n g   k i ế n   đ ã   đ ư ợ c   c ô n g   n h ậ n ) ; 

V ă n b ả n x á c n h ậ n c ủ a c á c c á n h â n , c ơ q u a n , đ ơ n v ị , t ổ c h ứ c đ ư ợ c á p d ụ n g , 

c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g k ế t q u ả s á n g k i ế n đ ư ợ c t h ự c h i ệ n t h e o B i ể u m ẫ u 1 đ v à 1 e 

Phụ lục I  ban hành kèm theo quy định này. 

C á c t à i l i ệ u , s ả n p h ẩ m k h á c c ó l i ê n q u a n n h ư h ì n h ả n h t ư l i ệ u , c á c m ô h ì n h 

v ậ t   l ý ,   c á c   s ả n   p h ẩ m   t h ậ t   c ó   t h ể   c u n g   c ấ p   ( n ế u   c ó ) . 

b) Đối với đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

hồ sơ bao gồm:

V ă n b ả n c ủ a c á n h â n , t ổ c h ứ c đ ề n g h ị đ á n h g i á h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i 

ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

được thực hiện theo Biểu mẫu 1b Phụ lục I  ban hành kèm theo quy định này; 

B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a đề tài khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ ( t ù y t ừ n g l o ạ i đ ề t à i khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ s ử d ụ n g b i ể u m ẫ u b á o c á o t ư ơ n g ứ n g ) 

đ ư ợ c   t h ự c   h i ệ n   t h e o   B i ể u   m ẫ u   1 d   Phụ lục I  ban hành kèm theo quy định này; 

G i ấ y c h ứ n g n h ậ n đ ă n g k ý k ế t q u ả t h ự c h i ệ n n h i ệ m v ụ k h o a h ọ c v à c ô n g n g h ệ 

( K è m t h e o b á o c á o t ổ n g h ợ p c ủ a đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa

học và công nghệ) ; 

V ă n b ả n x á c n h ậ n c ủ a c á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị , t ổ c h ứ c đ ư ợ c á p d ụ n g , c h u y ể n 

g i a o ứ n g d ụ n g k ế t q u ả đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đ ư ợ c   t h ự c   h i ệ n   t h e o   B i ể u   m ẫ u   1 đ   Phụ lục I  ban hành kèm theo quy định này. 

C á c t à i l i ệ u , c h ứ n g c ứ c h ứ n g m i n h v i ệ c á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a 

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ c ó m a n g l ạ i l ợ i 

í c h t h i ế t t h ự c c h o s ả n x u ấ t , x ã h ộ i , c ô n g t á c q u ả n l ý ; v ă n b ả n t r a o đ ổ i , h ợ p đ ồ n g 

c h u y ể n   g i a o   k ế t   q u ả   đ ể   đ ư a   v à o   ứ n g   d ụ n g   g i ữ a   t á c   g i ả   v ớ i   c á c   đ ơ n   v ị   s ử   d ụ n g . 

C á c t à i l i ệ u , s ả n p h ẩ m k h á c c ó l i ê n q u a n n h ư h ì n h ả n h t ư l i ệ u , c á c m ô h ì n h 

v ậ t   l ý ,   c á c   s ả n   p h ẩ m   t h ậ t   c ó   t h ể   c u n g   c ấ p   ( n ế u   c ó ) . 

2 .   H ì n h   t h ứ c   v à   s ố   l ư ợ n g   h ồ   s ơ 

Cá nhân, tổ chức đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường

bưu chính hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản E-Office đến Cơ quan, đơn

vị có thẩm quyền đánh giá, xét công nhận, hồ sơ gồm 01 bộ bằng bản giấy hoặc bản

điện tử.
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Điều 7. Tiếp nhận, tổ chức đánh giá

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chủ trì tham mưu

UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng

của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh và toàn quốc.

2 . Đơn vị, Phòng ban chuyên môn được T h ủ t r ư ở n g c ơ q u a n , đ ơ n v ị c ó t h ẩ m 

q u y ề n ở c ơ s ở giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chủ trì tham mưu thực hiện đánh

giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp

dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ ở c ơ   s ở . 

3. Sở Khoa học và Công nghệ, Đơn vị, Phòng ban chuyên môn được giao nhiệm

vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, xét công

nhận tính hợp lệ của hồ sơ; lập Báo cáo thẩm định, đánh giá theo Biểu mẫu 2 a P h ụ 

l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y ; chủ trì tham mưu đánh giá, tổ chức đánh giá

và phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra thông tin liên quan đến kết quả

ứng dụng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ.

Đ i ề u 8 . H ộ i đ ồ n g đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1 .   T ổ   c h ứ c   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g 

a )   H ộ i   đ ồ n g   đ á n h   g i á   t ỉ n h : 

Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập;

Thành phần Hội đồng gồm có 09 hoặc 11 thành viên, trong đó có 03 thành viên

cố định và 06 đến 08 thành viên chuyên ngành;

T h à n h v i ê n c ố đ ị n h c ủ a H ộ i đ ồ n g g ồ m : C h ủ t ị c h H ộ i đ ồ n g l à G i á m đ ố c S ở 

K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ ; 0 1 P h ó C h ủ t ị c h H ộ i đ ồ n g l à P h ó G i á m đ ố c S ở K h o a h ọ c 

v à C ô n g n g h ệ v à 0 1 P h ó C h ủ t ị c h l à L ã n h đ ạ o m ộ t t r o n g c á c c ơ q u a n : S ở N ộ i v ụ ; 

S ở   T à i   C h í n h ;   V ă n   p h ò n g   Ủ y   b a n   n h â n   d â n   t ỉ n h ; 

Thành viên chuyên ngành và Thư ký của Hội đồng do Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ đề xuất, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của từng sáng kiến, đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị. Thành viên

chuyên ngành là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực có liên

quan đến nội dung sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ cần đánh giá; được mời từ các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy ,

các sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp hoặc các chuyên gia về phân tích, đánh giá

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

b )   H ộ i   đ ồ n g   đ á n h   g i á   c ơ   s ở : 
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Do Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét, công nhận ở

cơ sở quyết định thành lập;

Thành phần Hội đồng gồm có 07 hoặc 09 thành viên; T h à n h p h ầ n H ộ i đ ồ n g ở 

c ơ s ở p h ả i đ ả m b ả o c ó đ ủ c á c t h à n h p h ầ n : C á c p h ò n g c h u y ê n m ô n , đ ơ n v ị / p h ò n g 

b a n t h ự c h i ệ n c ô n g t á c t h i đ u a - k h e n t h ư ở n g , t à i c h í n h … v à c á c c h u y ê n g i a t r o n g 

l ĩ n h v ự c s á n g k i ế n , đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ  đ ề   n g h ị   đ á n h   g i á . 

c )   Tác giả và đồng tác giả không được tham gia Hội đồng;

Trường hợp người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến, đề tài khoa học, đề

án khoa học, công trình khoa học và công nghệ chính là tác giả sáng kiến, chủ nhiệm

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ thì người đứng

đầu cũng sẽ không được tham gia hội đồng;

Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện

vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả

sáng kiến, thì người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến không được là thành

viên của Hội đồng. Trong trường hợp này, việc thành lập và bổ nhiệm Chủ tịch Hội

đồng được thực hiện như sau:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Hội đồng nhưng không

tham gia Hội đồng;

Chỉ định một cấp phó hoặc người có đủ năng lực, chuyên môn phù hợp làm

Chủ tịch Hội đồng;

Trường hợp cần thiết, có thể mời chuyên gia, nhà khoa học ngoài cơ quan tham

gia và làm Chủ tịch Hội đồng để bảo đảm tính khách quan;

Việc chỉ định Chủ tịch Hội đồng phải được thể hiện trong Quyết định thành lập

Hội đồng và chịu trách nhiệm về tính khách quan, minh bạch của quá trình đánh giá.

2 .   N g u y ê n   t ắ c   l à m   v i ệ c ,   n h i ệ m   v ụ   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g 

a )   N g u y ê n   t ắ c   l à m   v i ệ c   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g : 

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận

hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ hợp

lệ, cơ quan chủ trì phải tiến hành tổ chức họp hội đồng đánh giá.

Cuộc họp phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên Hội đồng,

trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch

vắng mặt.

Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch

Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền bằng văn bản chủ trì

phiên họp.

Q u y ế t đ ị n h c ủ a H ộ i đ ồ n g đ ư ợ c t h ô n g q u a t h e o n g u y ê n t ắ c b ỏ p h i ế u đ á n h g i á . 

K ế t q u ả đ á n h g i á c ủ a c á c t h à n h v i ê n H ộ i đ ồ n g p h ả i đ ư ợ c p h ả n á n h đ ầ y đ ủ t r o n g 
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b i ê n   b ả n   h ọ p   H ộ i   đ ồ n g . 

b )   N h i ệ m   v ụ   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g : 

H ộ i đ ồ n g đ á n h g i á t ỉ n h : Đánh giá hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn quốc

và toàn tỉnh. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong toàn quốc và toàn

tỉnh.

Hội đồng đánh giá cơ sở: Đánh giá hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ ở cơ sở. Đề nghị

Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua

các cấp hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng

kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.

c )   N h i ệ m   v ụ ,   q u y ề n   h ạ n   c ủ a   c á c   T h à n h   v i ê n   H ộ i   đ ồ n g : 

N h i ệ m   v ụ   c h u n g : 

N g h i ê n c ứ u c á c h ồ s ơ , t à i l i ệ u , t r a c ứ u t h ô n g t i n l i ê n q u a n đ ế n s á n g k i ế n , đề

tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ t r ư ớ c m ỗ i c u ộ c h ọ p . 

T r ì n h b à y ý k i ế n n h ậ n x é t , đ á n h g i á m ộ t c á c h k h o a h ọ c , k h á c h q u a n , t r u n g t h ự c v à 

c h ị u t r á c h n h i ệ m v ề n h ữ n g ý k i ế n n h ậ n x é t , đ á n h g i á c ủ a m ì n h đ ố i v ớ i s á n g k i ế n , 

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ. 

Q u ả n l ý c á c h ồ s ơ , t à i l i ệ u đ ư ợ c c u n g c ấ p t h e o q u y đ ị n h b ả o m ậ t c ủ a N h à 

n ư ớ c , n ộ p l ạ i t o à n b ộ h ồ s ơ , t à i l i ệ u c ủ a c u ộ c h ọ p c h o T h ư k ý c ủ a H ộ i đ ồ n g k h i k ế t 

t h ú c   c u ộ c   h ọ p ; 

T h a m d ự đ ầ y đ ủ c á c c u ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ n g , t r o n g t r ư ờ n g h ợ p v ì l ý d o k h á c h 

q u a n k h ô n g t h a m d ự c u ộ c h ọ p c ủ a H ộ i đ ồ n g , p h ả i t h ô n g b á o v ớ i C h ủ t ị c h H ộ i đ ồ n g 

v à g ử i ý k i ế n n h ậ n x é t , đ á n h g i á c h o T h ư k ý H ộ i đ ồ n g đ ể l à m t à i l i ệ u t h a m k h ả o t ạ i 

c u ộ c   h ọ p   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g . 

Chủ tịch Hội đồng:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, kết quả hoạt động chung của Hội đồng;

Giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Hội đồng; Các

khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm

vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ theo thẩm quyền. Trường hợp phát sinh những

vấn đề vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng thì phải kịp thời báo cáo Chủ

tịch UBND tỉnh/Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Trong thời gian Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, ủy quyền cho 01 phó Chủ tịch

Hội đồng thay mặt giải quyết các công việc của Hội đồng;
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Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giao hoặc

ủy quyền;

Thư ký hội đồng:

Chuẩn bị, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đánh giá của Thành

viên Hội đồng;

Ghi ghép biên bản cuộc họp;

Theo dõi, tổng hợp công bố kết quả cuộc họp Hội đồng.

3 .   Q u y   t r ì n h ,   n ộ i   d u n g   l à m   v i ệ c   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g 

a) Thư ký thông qua quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần hội

đồng và đại biểu tham dự, báo cáo tóm tắt các hồ sơ đề nghị đánh giá, xét công nhận

hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trước

Hội đồng và trình Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

b) Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền trong trường

hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về việc

đánh giá, th ố n g   n h ấ t   n g u y ê n   t ắ c   l à m   v i ệ c . 

c) Hội đồng tiến hành đánh giá

Các thành viên Hội đồng trình bày bản nhận xét đánh giá.

Thư ký thông qua ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có).

Hội đồng thảo luận theo các nhóm tiêu chí bao gồm:

Hình thức, mức độ hoàn thiện, độ chi tiết, tin cậy, rõ ràng của thông tin trình

bày trong Báo cáo hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp

dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ và các hồ sơ gửi kèm;

Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề

án khoa học, công trình khoa học và công nghệ;

Hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ;

Tiềm năng tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả của sáng

kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ;

Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu, đánh giá chấm điểm theo Biểu mẫu 2 b P h ụ 

l ụ c   I I   b a n   h à n h   k è m   t h e o   q u y   đ ị n h   n à y .

d) Thư ký tổng hợp kết quả bỏ phiếu, công bố công khai kết quả chấm điểm.

đ) Hội đồng kiến nghị xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản

2 Điều 9 Quy định này.
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e ) T h ư k ý g h i v à h o à n t h i ệ n b i ê n b ả n c u ộ c h ọ p H ộ i đ ồ n g đ á n h g i á theo Biểu

mẫu 2 c   P h ụ   l ụ c   I I   b a n   h à n h   k è m   t h e o   q u y   đ ị n h   n à y . 

Đ i ề u 9 . Nhóm tiêu chí, thang điểm đánh giá và điều kiện xác nhận hiệu quả

áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1. Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá

a ) N h ó m t i ê u c h í v ề hình thức, mức độ hoàn thiện, độ chi tiết, tin cậy, rõ ràng

của thông tin trình bày trong Báo cáo hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của

sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ và các hồ sơ chứng minh kết quả ứng dụng.

Điểm tối đa: 15 điểm.

b ) N h ó m t i ê u c h í đ á n h g i á khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, c á c 

t i ê u c h í đ á n h g i á c ụ t h ể b a o g ồ m : S ố đơn vị đang ứng dụng kết quả của sáng kiến,

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ; sự phù hợp về

số lượng, nội dung áp dụng của các đơn vị đang sử dụng đối với phạm vi ảnh hưởng

theo đề nghị đánh giá.

Điểm tối đa: 30 điểm.

c ) N h ó m t i ê u c h í v ề h i ệ u q u ả á p d ụ n g , c á c t i ê u c h í đ á n h g i á c ụ t h ể b a o g ồ m : 

C ác giá trị kinh tế có thể xác định được bằng tiền, hiệu quả công tác chuyên

môn/nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của cơ sở/doanh nghiệp hoặc của ngành,

lĩnh vực; đóng góp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Đánh giá hiệu quả

trong đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/cải tiến quy trình tác nghiệp/nâng cao chất

lượng; Hiệu quả trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội/bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng

cường công tác quản lý nhà nước; đóng góp vào việc xây dựng các chủ trương của

cấp ủy Đảng, chính sách của chính quyền.

Điểm tối đa: 40 điểm.

d ) N h ó m t i ê u c h í v ề tiềm năng tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và nâng

cao hiệu quả của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ, các tiêu chí đánh giá cụ thể bao gồm: Khả năng mở rộng, nhân rộng phạm

vi ảnh hưởng; tiềm năng phát huy, khai thác các kết quả của sáng kiến, đề tài để tạo

ra các giá trị mới về kinh tế - xã hội.

Điểm tối đa: 15 điểm.

2. Điều kiện xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu

quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ

Hội đồng đánh giá ở các cấp kiến nghị xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
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a) Sáng kiến có hiệu quả cao, khả năng nhân rộng trong toàn quốc; đề tài khoa

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có hiệu quả cao, phạm vi ảnh

hưởng trong toàn quốc: Khi điểm trung bình đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên trong

đó, điểm trung bình đối với nhóm tiêu chí “Hiệu quả áp dụng” đạt tối thiểu 28 điểm,

các nhóm tiêu chí còn lại đạt tối thiểu 05 điểm. Đồng thời, có ít nhất 2/3 số thành

viên Hội đồng trong tổng số thành viên tham dự bỏ phiếu đồng ý công nhận hiệu

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong

toàn quốc.

b) Sáng kiến có hiệu quả cao, khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh; đề tài khoa

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có hiệu quả cao, phạm vi ảnh

hưởng trong toàn tỉnh: Khi điểm trung bình đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên trong đó,

điểm trung bình đối với nhóm tiêu chí “Hiệu quả áp dụng” đạt tối thiểu 28 điểm, các

nhóm tiêu chí còn lại đạt tối thiểu 05 điểm. Đồng thời, có ít nhất có ít nhất 2/3 số

thành viên Hội đồng trong tổng số thành viên tham dự bỏ phiếu đồng ý công nhận

hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi

ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

trong toàn tỉnh.

c) Sáng kiến có hiệu quả cao, khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở; đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ có hiệu quả cao, phạm vi ảnh

hưởng ở cấp cơ sở: Khi điểm trung bình đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên trong đó,

điểm trung bình đối với nhóm tiêu chí “Hiệu quả áp dụng” đạt tối thiểu 28 điểm, các

nhóm tiêu chí còn lại đạt tối thiểu 05 điểm. Đồng thời, có ít nhất 2/3 số thành viên

Hội đồng trong tổng số thành viên tham dự bỏ phiếu đồng ý công nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ ở cơ sở. 

Đ i ề u 1 0 . X é t c ô n g n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ

1. Trình tự thực hiện tại Cơ sở là các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét công

nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này; thực hiện đánh giá,

xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ ở cơ sở đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi

đua cơ sở.

a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ sở phân công Bộ phận thường trực sáng kiến tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh

giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; h i ệ u q u ả á p 

d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Bộ

phận thường trực của Cơ sở có nhiệm vụ sau:
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Rà soát, thẩm định hồ sơ và lập Báo cáo thẩm định, đánh giá theo Biểu mẫu 2 a 

P h ụ   l ụ c   I I   b a n   h à n h   k è m   t h e o   q u y   đ ị n h   n à y ;

Đề xuất danh sách hồ sơ đủ điều kiện đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở .

Người đứng đầu Cơ sở có thể thành lập Hội đồng đánh giá cơ sở nếu cần thiết,

việc thành lập Hội đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 8 của Quy định này.

b) Bước 2: Đánh giá, xét công nhận

Trường hợp sáng kiến đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin minh

chứng rõ ràng theo quy định tại các khoản 1 và 4 Điều 5 và Điều 6 của Quy định này,

thì Bộ phận Thường trực trình Người đứng đầu Cơ sở toàn bộ kết quả rà soát, thẩm

định hồ sơ đề nghị, trên cơ sở hồ sơ trình thì Người đứng đầu Cơ sở có thể ban hành

Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y hoặc Văn

bản xác nhận theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y , để đề

nghị Cấp trên xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trường hợp thành lập Hội đồng đánh giá cơ sở:

Việc tổ chức đánh giá đảm bảo theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Điều 4

của Quy định này;

Hội đồng tổ chức đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở theo quy định tại khoản 2,3

Điều 8 và theo các tiêu chí tại Điều 9 của Quy định này;

Biên bản họp H ộ i đ ồ n g đ á n h g i á theo Biểu mẫu 2 c P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m 

t h e o q u y đ ị n h n à y phải ghi nhận đầy đủ ý kiến đánh giá cụ thể về điều kiện đánh

giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của từng sáng kiến, đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở và

sự hợp lệ của các chứng cứ kèm theo hồ sơ;

Bộ phận Thường trực trình người đứng đầu Cơ sở toàn bộ kết quả rà soát, thẩm

định kết quả đánh giá của Hội đồng. Trên cơ sở kết quả trình, người đứng đầu Cơ sở

ban hành Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y 

hoặc Văn bản xác nhận theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h 

n à y , để đề nghị Cấp trên xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trường hợp sáng

kiến/đề tài không đạt yêu cầu, người đứng đầu Cơ sở ban hành văn bản phản hồi gửi

về bộ phận hoặc cá nhân tác giả, nêu rõ lý do sáng kiến/đề tài không được xác nhận

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng.

2. Trình tự thực hiện tại Cơ sở là các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét công

nhận sáng kiến và có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; thực

hiện đánh giá, xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu

quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua
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cơ sở” hoặc đề nghị Cơ quan cấp trên xét khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến

hoặc công trình khoa học và công nghệ.

a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phân công Bộ

phận thường trực sáng kiến tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Cơ sở trực thuộc và hồ sơ

đề nghị của công chức, viên chức, người lao động thuộc Cơ sở quản lý. Bộ phận

Thường trực sáng kiến của Cơ sở có nhiệm vụ sau:

Rà soát, thẩm định và lập báo cáo thẩm định, đánh giá theo Biểu mẫu 2 a P h ụ 

l ụ c   I I   b a n   h à n h   k è m   t h e o   q u y   đ ị n h   n à y .

Đề xuất danh sách hồ sơ đủ điều kiện đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở,

tỉnh.

Người đứng đầu Cơ sở có thể thành lập Hội đồng đánh giá cơ sở nếu cần thiết,

việc thành lập Hội đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 8 của Quy định này.

b) Bước 2: Đánh giá, xét công nhận

Trường hợp sáng kiến đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin minh

chứng rõ ràng theo quy định tại Điều 5 và 6 của Quy định này, thì Bộ phận Thường

trực trình Người đứng đầu Cơ sở toàn bộ kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị,

trên cơ sở hồ sơ trình thì Người đứng đầu Cơ sở có thẩm quyền xét tặng danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở và khen thưởng, ban hành Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ 

l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y hoặc Văn bản xác nhận theo Biểu mẫu 2 đ 

P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y , để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua

cơ sở” hoặc đề nghị Cơ quan cấp trên xét khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến

hoặc công trình khoa học và công nghệ.

Trường hợp thành lập Hội đồng đánh giá cơ sở:

Việc tổ chức đánh giá đảm bảo theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Điều 4

của Quy định này;

Hội đồng tổ chức đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở, tỉnh theo quy định tại khoản

2,3 Điều 8 và theo các tiêu chí tại Điều 9 của Quy định này;

Bộ phận Thường trực trình người đứng đầu Cơ sở toàn bộ kết quả rà soát, thẩm

định kết quả đánh giá của Hội đồng. Trên cơ sở kết quả trình, Người đứng đầu Cơ

sở ban hành Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h 

n à y hoặc Văn bản xác nhận theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y 

đ ị n h n à y , để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc đề nghị Cơ quan cấp

trên xét khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công

nghệ. Trường hợp sáng kiến/đề tài không đạt yêu cầu, người đứng đầu Cấp cơ sở
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ban hành văn bản phản hồi gửi về đơn vị hoặc cá nhân tác giả, nêu rõ lý do sáng

kiến/đề tài không được xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng.

3. Trình tự thực hiện tại Cấp tỉnh và toàn quốc

a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) có

nhiệm vụ:

Tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ hồ sơ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a 

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi

toàn tỉnh hoặc toàn quốc của Cơ sở;

Trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá tỉnh, Hội đồng

đánh giá tỉnh được thành lập theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8 của Quy định

này;

Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh tổng hợp kết quả thẩm định,

phân loại hồ sơ, lập Báo cáo thẩm định , đánh giá theo Biểu mẫu 2 a P h ụ l ụ c I I b a n 

h à n h   k è m   t h e o   q u y   đ ị n h   n à y  và tổ chức họp Hội đồng đánh giá tỉnh.

b) Bước 2: Đánh giá, xét công nhận

Việc tổ chức đánh giá của Hội đồng đánh giá tỉnh đảm bảo theo nguyên tắc

đánh giá quy định tại Điều 4 của Quy định này.

Hội đồng đánh giá tỉnh thực hiện đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi tỉnh hoặc toàn quốc theo

quy định tại khoản 2,3 Điều 8 và theo các tiêu chí tại Điều 9 của Quy định này.

H ộ i đ ồ n g lập báo cáo kết quả họp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết

quả đánh giá của Hội đồng; trên cơ sở kết quả trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét, phê duyệt Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y 

đ ị n h n à y hoặc Văn bản xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn tỉnh hoặc toàn quốc theo Biểu

mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y , để xét tặng danh hiệu chiến sĩ

thi đua cấp tỉnh hoặc đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc

hình thức khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và

công nghệ. Trường hợp sáng kiến/đề tài không đạt yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành văn bản phản hồi gửi về đơn vị hoặc cá nhân tác giả, nêu rõ lý do

sáng kiến/đề tài không được xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng.

4. Thành phần Hồ sơ trình

a) Thành phần Hồ sơ trình xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong trường hợp tổ chức Hội đồng

đánh giá, gồm: Tờ trình báo cáo kết quả họp Hội đồng; Biên bản họp Hội đồng; dự

thảo Quyết định hoặc Văn bản xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của
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sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ; Bản sao 01 bộ hồ sơ đề nghị đánh giá, xét

công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ.

b) Thành phần Hồ sơ trình xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng

của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ trong trường hợp không thông qua Hội đồng

đánh giá, gồm: Báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá; dự thảo Quyết định hoặc Văn

bản xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ; Bản sao 01 bộ hồ sơ đề nghị đánh giá và xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

5 . T h ẩ m q u y ề n x é t c ô n g n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ

a ) C h ủ t ị c h U B N D t ỉ n h p h ê d u y ệ t Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n 

h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y hoặc Văn bản xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn quốc hoặc

trong phạm vi toàn tỉnh theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h 

n à y , hoặc văn bản phản hồi đối với sáng kiến/đề tài không đạt yêu cầu; c h ậ m n h ấ t 1 0 

n g à y   l à m   v i ệ c   k ể   t ừ   n g à y   n h ậ n   đ ư ợ c   h ồ   s ơ   t r ì n h   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g   t ỉ n h . 

b) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét công nhận

sáng kiến và có thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc đề nghị Cơ

quan cấp trên xét khen thưởng; thực hiện xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở, phê duyệt Quyết

định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y đ ị n h n à y hoặc Văn bản

xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ trong phạm vi cơ sở theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m t h e o q u y 

đ ị n h n à y , hoặc văn bản phản hồi đối với sáng kiến/đề tài không đạt yêu cầu; chậm

nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ trình của Hội đồng cơ sở.

c) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét công nhận

sáng kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này; thực hiện xác nhận hiệu

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong

phạm vi cơ sở, phê duyêt Quyết định theo Biểu mẫu 2 d P h ụ l ụ c I I b a n h à n h k è m 

t h e o q u y đ ị n h n à y hoặc Văn bản xác nhận theo Biểu mẫu 2 đ P h ụ l ụ c I I b a n h à n h 

k è m t h e o q u y đ ị n h n à y trình cấp có thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ

thi đua cơ sở theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc có đề tài, công trình theo quy định về
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thi đua, khen thưởng hoặc văn bản phản hồi đối với sáng kiến/đề tài không đạt yêu

cầu; chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ trình của Hội đồng cơ

sở.

6. Trường hợp xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ đối với lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo, các cơ

quan, đơn vị liên quan thực hiện theo các nội dung tại Quy định này và Phụ lục III ban

hành kèm theo Quy định này.

Đ i ề u   1 1 .   L ư u   g i ữ ,   q u ả n   l ý   t à i   l i ệ u   g ố c   v à   c ô n g   k h a i   t h ô n g   t i n 

1 . S a u k h i k ế t t h ú c q u á t r ì n h đ á n h g i á , T h ư k ý c ủ a c á c p h i ê n h ọ p c ó t r á c h 

n h i ệ m t ổ n g h ợ p t à i l i ệ u v à n ộ p b ộ t à i l i ệ u g ố c đ ể l ư u g i ữ v à q u ả n l ý t h e o q u y đ ị n h 

h i ệ n   h à n h . 

2 . S ở K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ v à c á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị c ó t h ẩ m q u y ề n x e m x é t , 

x é t c ô n g n h ậ n c ó t r á c h n h i ệ m c ô n g k h a i t h ô n g t i n v ề k ế t q u ả đ á n h g i á ( t r ừ c á c 

n h i ệ m v ụ c ó n ộ i d u n g c ầ n b ả o m ậ t , d o c ơ q u a n c ó t h ẩ m q u y ề n q u y đ ị n h ) t h e o q u y 

đ ị n h   c ụ   t h ể   n h ư   s a u : 

a ) N ộ i d u n g c ô n g k h a i : T ê n s á n g k i ế n , đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công

trình khoa học và công nghệ; Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ. 

b) Phương thức công khai: Kể từ khi Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n đ ư ợ c 

b a n h à n h , đơn vị quản lý tổ chức đánh giá có trách nhiệm thông báo công khai kết

quả đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc và đăng tải trên Trang thông tin điện

tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, đơn vị tối thiểu 60 ngày.

Đ i ề u 1 2 . H ủ y Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả

năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề

tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

1 . K ể t ừ n g à y Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ c ó h i ệ u l ự c , n g ư ờ i đ ứ n g đ ầ u b a n 

h à n h Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n c ó q u y ề n h ủ y b ỏ Q u y ế t đ ị n h h o ặ c V ă n 

b ả n x á c n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ  n ế u   p h á t   h i ệ n   m ộ t   t r o n g   c á c   t r ư ờ n g   h ợ p   s a u : 

a ) T ổ c h ứ c , c á n h â n đ ề n g h ị đ á n h g i á c ó h à n h v i g i ả m ạ o , g i a n l ậ n h o ặ c k h a i 

b á o ,   c a m   k ế t   k h ô n g   t r u n g   t h ự c   t r o n g   b á o   c á o   v à   c á c   h ồ   s ơ   đ ề   n g h ị   đ á n h   g i á ; 

b )   V i   p h ạ m   c á c   y ê u   c ầ u ,   đ i ề u   k i ệ n   q u y   đ ị n h   t ạ i   Đ i ề u   5   Q u y   đ ị n h   n à y . 

2 . T ổ c h ứ c , c á n h â n c ó Quyết định hoặc V ă n b ả n x á c n h ậ n b ị h ủ y b ỏ p h ả i c h ị u 

c á c   h ì n h   t h ứ c   x ử   l ý   t h e o   q u y   đ ị n h   h i ệ n   h à n h   c ó   l i ê n   q u a n . 
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C h ư ơ n g   I I I 

T Ổ   C H Ứ C   T H Ự C   H I Ệ N 

Đ i ề u   1 3 .   K i n h   p h í   t h ự c   h i ệ n 

1 .   N g u ồ n   k i n h   p h í 

a) Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng tỉnh: Kinh phí sự nghiệp khoa học

và công nghệ được phân bổ hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Nguồn và kinh phí hoạt động của Hội đồng cơ sở: Kinh phí theo kế hoạch

hàng năm của cơ sở.

2. Nội dung và mức chi: Áp dụng theo quy định hiện hành về nội dung và mức

chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa và các văn bản khác có liên quan.

Đ i ề u   1 4 .   T r á c h   n h i ệ m   t h i   h à n h 

1 .   S ở   K h o a   h ọ c   v à   C ô n g   n g h ệ 

C h ủ t r ì t ổ c h ứ c t r i ể n k h a i , h ư ớ n g d ẫ n , k i ể m t r a c á c s ở , b a n , n g à n h , U B N D c á c 

x ã , p h ư ờ n g , đ ặ c k h u t h u ộ c t ỉ n h t ì n h h ì n h t r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n Q u y đ ị n h n à y ; đ ồ n g 

t h ờ i , b á o c á o , t h a m m ư u U B N D t ỉ n h k ị p t h ờ i đ i ề u c h ỉ n h q u y đ ị n h ( n ế u c ó ) t r o n g 

q u á   t r ì n h   t ổ   c h ứ c   t h ự c   h i ệ n . 

Hướng dẫn công tác đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án

khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

T i ế p n h ậ n , g i ả i q u y ế t k h i ế u n ạ i , t ố c á o l i ê n q u a n đ ế n v i ệ c đ á n h g i á , x é t c ô n g 

n h ậ n hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm

vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

t h e o   t h ẩ m   q u y ề n . 

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí chi cho hoạt động đánh giá, xét công nhận hiệu quả

áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ do các sở,

ban, ngành và địa phương lập cùng với thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, Sở

Tài chính tổng hợp, cân đối, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện

theo đúng quy định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Đảng, Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

triển khai Quy định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo Phòng Văn hóa -
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Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai Quy định này

trên địa bàn.

4. Các tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá và xét công nhận hiệu quả áp dụng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả áp dụng, chuyển giao ứng dụng

sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được

đề nghị đánh giá, xét công nhận.

Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ theo đúng Quy định này.

Bổ sung, làm rõ một số nội dung trong thành phần hồ sơ theo hướng dẫn của

Hội đồng nếu được yêu cầu.

Đảm bảo kê khai đủ, đúng và trung thực các nội dung, yêu cầu trong thành

phần hồ sơ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai

trong thành phần hồ sơ.

Có quyền tham dự cuộc họp Hội đồng để làm rõ nội dung sáng kiến, đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được đánh giá; có quyền

yêu cầu Hội đồng phúc khảo kết quả đánh giá và quyền khiếu nại, tố cáo liên quan

đến hoạt động đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu

quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung,

thay thế thì thực hiện theo văn bản mới. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan,

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh, kiến nghị về Ủy ban nhân

dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ), để xem xét, giải quyết./.



Phụ lục I

BIỂU MẪU DÀNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, 

XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA

SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số …../2026/QĐ-UBND ngày …… tháng…. năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu

1. Đ ơ n đ ề n g h ị đ á n h g i á , x é t c ô n g n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , 

khả năng nhân rộng c ủ a   s á n g   k i ế n . 

B i ể u   m ẫ u   1 a 

2. Đ ơ n đ ề n g h ị đ á n h g i á , x é t c ô n g n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , 

p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ

B i ể u   m ẫ u   1 b 

3. B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g s á n g 

k i ế n 

B i ể u   m ẫ u   1 c 

4. B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g k ế t q u ả 

đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ

B i ể u   m ẫ u   1 d 

5. X á c n h ậ n k ế t q u ả á p d ụ n g , ứ n g d ụ n g , c h u y ể n g i a o k ế t 

q u ả s á n g k i ế n , đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ (dành cho tổ chức/bộ phận/phòng

ban)

B i ể u   m ẫ u   1 đ 

6. X á c n h ậ n k ế t q u ả á p d ụ n g , ứ n g d ụ n g , c h u y ể n g i a o k ế t 

q u ả s á n g k i ế n , đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ (dành cho cá nhân)

B i ể u   m ẫ u   1 e 
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Biểu mẫu 1a. Đ ơ n đ ề n g h ị đ á n h g i á , x é t c ô n g n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , khả năng

nhân rộng c ủ a   s á n g   k i ế n 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XÉT CÔNG NHẬN

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN

                                                    K í n h   g ử i :   … … … … … … … … … … … … … … … … 

Căn cứ Quyết định số /202../QĐ-UBND ngày … /…/202... của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận hiệu

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tôi/Chúng tôi đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến, cụ thể như sau.

Họ và tên tác giả: ……………………………………………………………..

Cơ quan/đơn vị: ………………………………………………………………

Tên sáng kiến: ………………………………………………………………

được công nhận tại giấy chứng nhận số    ……………… ……………

Thời gian áp dụng kết quả sáng kiến: ….. tháng (từ    /    đến    /   )

Số lượng đơn vị áp dụng kết quả sáng kiến mang lại hiệu quả:………… (Cụ

thể như báo cáo kèm theo)

Phạm vi ảnh hưởng đề nghị đánh giá:

¨ Toàn quốc

¨ Toàn tỉnh

¨ Cấp cơ sở

Thành phần Hồ sơ kèm theo, gồm có:

a ) B á o   c á o   k ế t   q u ả   á p   d ụ n g ,   c h u y ể n   g i a o   ứ n g   d ụ n g   c ủ a   s á n g   k i ế n ; 

b ) G i ấ y c h ứ n g n h ậ n s á n g k i ế n c ủ a c ơ s ở c ô n g n h ậ n s á n g k i ế n t h e o m ẫ u p h ụ 

l ụ c I I I - T h ô n g t ư s ố 1 8 / 2 0 1 3 / T T - B K H C N n g à y 0 1 / 8 / 2 0 1 3 ( K è m t h e o B á o c á o s á n g 

k i ế n   đ ã   đ ư ợ c   c ô n g   n h ậ n ) ; 

c ) V ă n b ả n x á c n h ậ n c ủ a c á c c á n h â n / c ơ q u a n , đ ơ n v ị , t ổ c h ứ c đ ư ợ c á p d ụ n g , 

c h u y ể n   g i a o   ứ n g   d ụ n g   k ế t   q u ả   s á n g   k i ế n . 

d ) C á c t à i l i ệ u c h ứ n g m i n h v i ệ c á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a s á n g 

k i ế n , c ó m a n g l ạ i l ợ i í c h t h i ế t t h ự c c h o s ả n x u ấ t , x ã h ộ i , c ô n g t á c q u ả n l ý n h à n ư ớ c , 

v ă n b ả n t r a o đ ổ i , h ợ p đ ồ n g c h u y ể n g i a o k ế t q u ả đ ể đ ư a v à o ứ n g d ụ n g g i ữ a t á c g i ả 

v ớ i   c á c   đ ơ n   v ị   s ử   d ụ n g , … . 

e ) C á c t à i l i ệ u , s ả n p h ẩ m k h á c c ó l i ê n q u a n n h ư h ì n h ả n h t ư l i ệ u , c á c m ô 
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h ì n h   v ậ t   l ý ,   c á c   s ả n   p h ẩ m   t h ậ t   c ó   t h ể   c u n g   c ấ p   ( n ế u   c ó ) . 

Cá nhân/tổ chức đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)
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B i ể u m ẫ u 1 b . Đ ơ n đ ề n g h ị đ á n h g i á , x é t c ô n g n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i 

ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XÉT CÔNG NHẬN

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG

 CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH KHOA

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                                                    K í n h   g ử i :   … … … … … … … … … … … … … … … … 

Căn cứ Quyết định số /202../QĐ-UBND ngày … /…/202... của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận hiệu

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tôi/Chúng tôi đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề

tài cụ thể như sau.

Họ và tên tác giả: …………………………

Cơ quan/đơn vị: ……………………………………………………………

Tên đề tài: …………………………………………………………… Giấy

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN số    ……………… ……………

Thời gian áp dụng kết quả đề tài: ….. tháng (từ    /    đến    /   )

Số lượng đơn vị áp dụng kết quả đề tài mang lại hiệu quả:………… (Cụ thể

như báo cáo kèm theo)

Phạm vi ảnh hưởng đề nghị đánh giá:

¨ Toàn quốc

¨ Toàn tỉnh

¨ Cấp cơ sở

Thành phần Hồ sơ kèm theo, gồm có:

1 . B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a đ ề t à i ( T ù y t ừ n g l o ạ i 

đ ề   t à i   s ử   d ụ n g   b i ể u   m ẫ u   b á o   c á o   t ư ơ n g   ứ n g ) ;   

2 . G i ấ y c h ứ n g n h ậ n đ ă n g k ý k ế t q u ả t h ự c h i ệ n n h i ệ m v ụ k h o a h ọ c v à c ô n g 

n g h ệ   ( k è m   t h e o   B á o   c á o   t ổ n g   h ợ p   k ế t   q u ả   n g h i ê n   c ứ u   c ủ a   đ ề   t à i ) ; 

3 . C á c V ă n b ả n x á c n h ậ n c ủ a c á c c ơ q u a n , đ ơ n v ị , t ổ c h ứ c đ ư ợ c á p d ụ n g , 

c h u y ể n   g i a o   ứ n g   d ụ n g   k ế t   q u ả   đ ề   t à i . 

4 . C á c t à i l i ệ u , c h ứ n g c ứ c h ứ n g m i n h v i ệ c á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g c ủ a 

đ ề t à i c ó m a n g l ạ i l ợ i í c h t h i ế t t h ự c c h o s ả n x u ấ t , x ã h ộ i , c ô n g t á c q u ả n l ý ; v ă n b ả n 
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t r a o đ ổ i , h ợ p đ ồ n g c h u y ể n g i a o k ế t q u ả đ ể đ ư a v à o ứ n g d ụ n g g i ữ a t á c g i ả v ớ i c á c 

đ ơ n   v ị   s ử   d ụ n g . 

5 . C á c t à i l i ệ u , s ả n p h ẩ m k h á c c ó l i ê n q u a n n h ư h ì n h ả n h t ư l i ệ u , c á c m ô h ì n h 

v ậ t   l ý ,   c á c   s ả n   p h ẩ m   t h ậ t   c ó   t h ể   c u n g   c ấ p   ( n ế u   c ó ) . 

Cá nhân/tổ chức đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)
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B i ể u   m ẫ u   1 c .   B á o   c á o   k ế t   q u ả   á p   d ụ n g ,   c h u y ể n   g i a o   ứ n g   d ụ n g   s á n g   k i ế n 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

BÁO CÁO

Kết quả áp dụng và chuyển giao ứng dụng của sáng kiến

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN:

1. Tên sáng kiến:…………………………………………………………

 Loại hình sáng kiến:

¨ Giải pháp kỹ thuật

¨ Giải pháp quản lý

¨ Giải pháp tác nghiệp

¨ Giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

2. Tác giả (hoặc nhóm tác giả):
Số

TT

Họ và tên Ngày,

tháng,

năm sinh

Nơi làm

việc (

hoặc nơi

thường

trú)

Chức

danh

Trình

độ

chuyên

môn

Tỉ lệ (%) đóng

góp vào việc tạo

ra sáng kiến (

Ghi rõ đối với

từng đồng tác

giả)

3. Được công nhận sáng kiến:  Ngày…  tháng…  năm……

a) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ( Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ

đầu tư)……………………………………………………………………

b) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:……………………………………….

c) Thời gian áp dụng kết quả sáng kiến: ….. tháng (từ    /    đến    /   )

4. Nơi sáng kiến đang áp dụng, chuyển giao ứng dụng sáng kiến (Liệt kê đầy

đủ đơn vị, địa chỉ):

……………………………………………………………………………….

5. Đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho sản phẩm được tạo ra từ kết

quả sáng kiến (ghi cụ thể nếu có):…………………………………………………

II. HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN

1. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến (Trình bày toàn bộ thông tin liên quan đến

quá trình chuyển giao áp dụng, ứng dụng của sáng kiến tại tất cả các cơ quan, đơn

vị áp dụng kết quả sáng kiến)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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2. Đánh giá hiệu quả của sáng kiến

- Thống kê, đánh giá hiệu quả kinh tế có thể xác định được bằng tiền từ việc áp

dụng sáng kiến (Nếu có thể)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- Đánh giá hiệu quả, lợi ích đã đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

trong quá trình áp dựng, ứng dụng sáng kiến.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng, tiềm năng khai thác thêm hiệu quả

từ sáng kiến. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xét công nhận cơ quan, đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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B i ể u m ẫ u 1 d . B á o c á o k ế t q u ả á p d ụ n g , c h u y ể n g i a o ứ n g d ụ n g k ế t q u ả đ ề t à i 

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng.....

năm.........

BÁO CÁO

Kết quả áp dụng và chuyển giao ứng dụng của đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ

A. MÔ TẢ ĐỀ TÀI:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI:

1. Tên đề tài:………………………………………………………………

2. Chủ nhiệm đề tài, nhóm thành viên chính (tác giả) :
Số

TT

Họ và tên Ngày

tháng

năm sinh

Nơi làm

việc ( hoặc

nơi

thường

trú)

Chức

danh

Trình

độ

chuyên

môn

Tỉ lệ (%) đóng

góp nội dung (

Ghi rõ đối với

từng đồng tác

giả)

3.Cơ quan quản lý đề tài: ………………………………………………………

- Đã cấp Quyết định công nhận hoặc công bố kết quả thực hiện đề tài nghiên

cứu khoa học vào: Ngày….. tháng…. năm…..

- Chủ đầu tư tạo kết quả đề tài ( Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ

đầu tư)………………………………………………………………………

4. Cơ quan thực hiện đề tài:………………………………………………

- Thời gian, địa điểm thực hiện đề tài:……………………………………

- Kinh phí:

+ Tổng số: ....................... đ, trong đó: từ nguồn….:    ; Nguồn khác…:

5. Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng của đề tài:

¨ Khoa học tự nhiên

¨ Kỹ thuật – công nghệ

¨ Khoa học y dược

¨ Khoa học xã hội – nhân văn

¨ Đề án khoa học

¨ Khoa học nông nghiệp

6. Đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho sản phẩm được tạo ra từ kết

quả đề tài   (ghi cụ thể nếu có):……………………………………………………

7. Ngày tháng năm và nơi đề tài bắt đầu được áp dụng:

………………………….........................................................................................
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8. Các đơn vị đề tài đang áp dụng, chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài: 

………………………............................................................................................

II. MÔ TẢ TÓM KẾT QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG

CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI (Căn cứ vào lĩnh vực nghiên cứu của đề

tài, tác giả chọn các nội dung báo cáo theo hướng dẫn sau)

1. Các hoạt động triển khai ứng dụng của chủ nhiệm đề tài, của đơn vị chỉ trì

thực hiện đề tài như: Chủ động mang sản phẩm giới thiệu đến người dân, doanh

nghiệp, xúc tiến thương mại.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Kết quả điển hình trong quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào

thực tiễn

- Các giá trị kinh tế có thể xác định được bằng tiền (Bắt buộc định lượng đối

với các đề tài khoa học – công nghệ): ………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

- Các hoạt động chuyển giao dưới dạng hội nghị, hội thảo: …………….

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Hoạt động chuyển giao quy trình kỹ thuật, chuyển giao công nghệ (Liệt kê

các hợp đồng, thỏa thuận chuyển giao công nghệ, quy trình kỹ thuật nếu có)

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Số người dân được hưởng lợi, số địa phương được hưởng lợi từ kết quả nghiên

cứu

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Đóng góp khác (nếu có) như góp phần hình thành tổ liên kết, tổ hợp tác; chuỗi

khai thác; tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào thu mua, bao

tiêu, sơ chế, chế biến các sản phẩm; hoặc xây dựng và duy trì thương hiệu, xây dựng

sản phẩm đặc trưng của đại phương; thúc đẩy theo hướng doanh nghiệp xuất khẩu

ra các thị trường nước ngoài (Đối với lĩnh vực nông nghiệp, khai thác thủy sản)

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Góp phần mở rộng diện tích canh tác hoặc phát triển mở rộng các vùng nuôi

mới sau khi đề tài được nghiệm thu, đưa vào sử dụng

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Các công bố khoa học chuyên ngành, sách, tài liệu tham khảo, chương trình

đào tạo mới có sử dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng
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…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Các chính sách được ban hành có sử dụng cơ sở khoa học từ kết quả nghiên

cứu của đề tài (Đối với các đề án khoa học, đề tài khoa học xã hội – nhân văn)

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Kết quả nghiên cứu được sử dụng để ươm tạo doanh nghiệp hoặc thành lập

doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đối với các đề tài khoa học – kỹ thuật, nông

nghiệp)

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

- Các đóng góp khác về kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

3. Khả năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tiềm năng cần tiếp tục được

khai thác của kết quả nghiên cứu

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………

4. Một số thuận lợi, khó khăn; một số đề xuất, kiến nghị để đẩy mạnh

triển khai các nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả.

…………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xét công nhận của Thủ trưởng cơ quan,

đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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B i ể u m ẫ u 1 đ . X á c n h ậ n k ế t q u ả á p d ụ n g , ứ n g d ụ n g , c h u y ể n g i a o k ế t q u ả s á n g 

k i ế n , đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (dành

cho tổ chức/bộ phận/phòng ban)

TÊN CƠ QUAN/BỘ

PHẬN/PHÒNG BAN ÁP DỤNG

SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI

Số:........../XN-.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

XÁC NHẬN

K ế t   q u ả   á p   d ụ n g ,   ứ n g   d ụ n g ,   c h u y ể n   g i a o   k ế t   q u ả   s á n g   k i ế n / đ ề   t à i   khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

Kính gửi: ………………………………………………..

Chúng tôi là: …………………………………………..

Địa chỉ:

Thông tin liên hệ:

Đơn vị/bộ phận/phòng ban của chúng tôi đã áp dụng/ứng dụng kết quả sáng

kiến/đề tài khoa học ……………………………………………… của tác giả Cụ thể

như sau.

1. Thời gian ứng dụng:  Từ …… đến …..

2. Bộ phận/vị trí ứng dụng cụ thể: ………………………………..

3. Trong trường hợp quá trình áp dụng/ứng dụng chưa mang lại các kết quả/hiệu

quả như mong muốn (Nêu một số lý do, nguyên nhân) 

…………………………………………………………………………...........

4. Trong trường hợp quá trình áp dụng/ứng dụng mang lại các kết quả tốt tại cơ

quan/đơn vị, mô tả cụ thể như sau (nếu có):

a. Lợi ích kinh tế ước tính được bằng tiền:

…………………………………………………………………………...........

b. Đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu suất lao động của cơ quan, đơn vị 

(ước lượng bằng thời gian/nhân lực)

…………………………………………………………………………...........

c. Mang lại các hiệu quả về xã hội, giáo dục, y tế

…………………………………………………................................................

d. Các đóng góp vào nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước:

…………………………………………………………………………...........

e. Các đóng góp về giá trị khoa học

…………………………………………………………………………...........
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f. Các hiệu quả khác

…………………………………………………………………………...........

5. Các tài liệu/hình ảnh/video minh chứng các kết quả đạt được

6. Một số đề xuất, kiến nghị giúp tác giả tiếp tục cải tiến, tiếp tục phát triển kết 

quả sáng kiến/kết quả đề tài

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/BỘ

PHẬN/PHÒNG BAN

(Ký tên, đóng dấu)
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B i ể u   m ẫ u   1 e .   X á c   n h ậ n   k ế t   q u ả   á p   d ụ n g ,   ứ n g   d ụ n g ,   c h u y ể n   g i a o   k ế t   q u ả   s á n g 

k i ế n ,   đ ề   t à i   khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (dành

cho cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN

K ế t   q u ả   á p   d ụ n g ,   ứ n g   d ụ n g ,   c h u y ể n   g i a o   k ế t   q u ả   s á n g   k i ế n / đ ề   t à i   khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

Kính gửi: ………………………………………………..

Tôi là: …………………………………………..

Địa chỉ:

Thông tin liên hệ:

Bản thân đã áp dụng/ứng dụng kết quả sáng kiến/đề tài khoa học

……………………………………………… của tác giả Cụ thể như sau.

7. Thời gian ứng dụng:  Từ …… đến …..

8. Bộ phận/vị trí ứng dụng cụ thể: ………………………………..

9. Trong trường hợp quá trình áp dụng/ứng dụng chưa mang lại các kết quả/hiệu

quả như mong muốn (Nêu một số lý do, nguyên nhân) 

…………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………...........

10.Trong trường hợp quá trình áp dụng/ứng dụng mang lại các kết quả tốt cho cá

nhân tại vị trí đang công tác, mô tả cụ thể như sau (nếu có):

a. Lợi ích kinh tế ước tính được bằng tiền (nếu có):

…………………………………………………………………………...........

b. Đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu suất lao động của cá nhân tại vị trí

đang công tác (ước lượng bằng thời gian/nhân lực)

…………………………………………………………………………...........

c. Mang lại các hiệu quả về xã hội/giáo dục/y tế

…………………………………………………................................................

d. Các đóng góp vào nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước:
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…………………………………………………………………………...........

e. Các đóng góp về giá trị khoa học

…………………………………………………………………………...........

f. Các hiệu quả khác

…………………………………………………………………………...........

11.Các tài liệu/hình ảnh/video minh chứng các kết quả đạt được

12.Một số đề xuất, kiến nghị giúp tác giả tiếp tục cải tiến, tiếp tục phát triển kết 

quả sáng kiến/kết quả đề tài

...................., ngày..... tháng..... năm.........

NGƯỜI ÁP DỤNG

(Ký ghi rõ họ, tên)



Phụ lục II

BIỂU MẪU DÀNH CHO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XÉT

CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA

SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số …../2026/QĐ-UBND ngày …… tháng…. năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu

1. B á o c á o t h ẩ m đ ị n h , đ á n h g i á h i ệ u q u ả á p d ụ n g , khả năng

nhân rộng c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h 

h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình

khoa học và công nghệ

B i ể u   m ẫ u   2 a 

2. P h i ế u đ á n h g i á h i ệ u q u ả á p d ụ n g , khả năng nhân rộng

c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a 

đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ

B i ể u   m ẫ u   2 b 

3. B i ê n b ả n h ọ p H ộ i đ ồ n g đánh giá, xét công nhận hiệu quả

áp dụng và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của

sáng kiến/ h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề 

t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ

B i ể u   m ẫ u   2 c 

4. Q u y ế t đ ị n h x á c n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h 

h ư ở n g , khả năng nhân rộng c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p 

d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ

B i ể u   m ẫ u   2 d 

5. X á c n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g , khả

năng nhân rộng c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m 

v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công

trình khoa học và công nghệ

B i ể u   m ẫ u   2 đ 



2

B i ể u m ẫ u 2 a . B á o c á o t h ẩ m đ ị n h , đ á n h g i á h i ệ u q u ả á p d ụ n g , khả năng nhân

rộng c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học,

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

 ĐƠN VỊ, PHÒNG CHUYÊN MÔN

Số:...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định, đánh giá hiệu quả áp dụng

và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/  h i ệ u   q u ả   á p   d ụ n g , 

p h ạ m   v i   ả n h   h ư ở n g   c ủ a   đ ề   t à i   khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ ở cấp .....

I. Căn cứ thực hiện

…….

II. Thông tin chung về sáng kiến/đề tài

- Tên sáng kiến/đề tài:

- Quyết định công nhận sáng kiến/ kết quả đề tài:

- Tác giả, đồng tác giả sáng kiến/Chủ nhiệm/thành viên viên chính:

- Thời gian áp dụng/chuyển giao áp dụng sáng kiến/đề tài:

- Thành phần hồ sơ kèm theo đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng

và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài ở cấp cơ sở.

III. Ý kiến thẩm định, đánh giá:

1. Điều kiện đánh giá

…..

2 .   N ộ i   d u n g   đ á n h   g i á 

a) Hình thức, mức độ hoàn thiện, độ chi tiết, tin cậy, rõ ràng của thông tin trình

bày trong Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài và các

hồ sơ chứng minh kết quả ứng dụng.

b ) P h ạ m v i ả n h h ư ở n g : S ố đơn vị đang ứng dụng kết quả của sáng kiến, đề tài;

sự phù hợp về số lượng, nội dung áp dụng của các đơn vị đang sử dụng đối với

phạm vi ảnh hưởng theo đề nghị đánh giá.

c) H i ệ u   q u ả   á p   d ụ n g : 
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- C ác giá trị kinh tế có thể xác định được bằng tiền, hiệu quả công tác chuyên

môn/nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của cơ sở/doanh nghiệp hoặc của ngành,

lĩnh vực; 

- Đánh giá hiệu quả trong đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/ cải tiến quy trình

tác nghiệp/nâng cao chất lượng; 

- Hiệu quả trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội/bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng

cường công tác quản lý nhà nước;

-  Đóng góp vào xây dựng các chính sách của đảng, chính quyền;

-  Đóng góp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

d ) T i ề m n ă n g tiếp tục mở rộng, khả năng nhân rộng phạm vi ảnh hưởng và

nâng cao hiệu quả của sáng kiến, đề tài:

- Khả năng mở rộng, nhân rộng phạm vi ảnh hưởng;

- Tiềm năng phát huy, khai thác các kết quả của sáng kiến, đề tài để tạo ra các

giá trị mới về kinh tế - xã hội.

IV. ĐỀ XUẤT,  KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Lãnh đạo đơn vị, phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thẩm định, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)
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B i ể u m ẫ u 2 b . P h i ế u đ á n h g i á h i ệ u q u ả á p d ụ n g , khả năng nhân rộng c ủ a s á n g 

k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ...................., ngày..... tháng..... năm.........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng

của sáng kiến/h i ệ u   q u ả   á p   d ụ n g ,   p h ạ m   v i   ả n h   h ư ở n g   c ủ a   đ ề   t à i   khoa học, đề

án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

Tên sáng kiến/đề tài: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Họ tên tác giả/nhóm tác giả: ……………………………………………..

Phạm vi đề nghị đánh giá tầm ảnh hưởng:

 Toàn quốc

 Cấp tỉnh

 Cơ sở

Họ và tên thành viên hội đồng đánh giá: ………………………………..

ST

T
Tiêu chí và đánh giá của thành viên Hội đồng

Điểm

thàn

h

phần

Điể

m tối

đa

Điểm

đánh

giá của

TVHĐ

I

Hình thức, mức độ hoàn thiện, độ chi tiết, tin

cậy, rõ ràng của thông tin trình bày trong Báo

cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

sáng kiến, đề tài và các hồ sơ gửi kèm:

Ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng:

1.

Hình thức trình bày, mức độ hoàn thiện của báo 

cáo .........…………………………………….

……………………………………………………

.

……………………………………………………

.

4
15

2. Độ chi tiết, rõ ràng, tin cậy của thông tin báo cáo 4
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.........……………………………………………

…

……………………………………………………

.

……………………………………………………

.

3.

Mức độ đầy đủ của các tài liệu minh chứng kết quả

ứng dụng kèm theo

.........……………………………………………

…

……………………………………………………

.

……………………………………………………

.

7

II
Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

* Ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng:

1.

+ Tổng số đơn vị đang ứng dụng kết quả của sáng

kiến, đề tài:

……………………………………………………

……………………………………………………

15

30

2.

+ Sự phù hợp về số lượng, nội dung áp dụng của

các đơn vị đang sử dụng đối với phạm vi ảnh hưởng

theo đề nghị đánh giá

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

15

III

Hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài

* Tùy theo từng loại hình sáng kiến, phân loại

đề tài khác nhau, thành viên hội đồng tập trung

nhận xét, đánh giá những điểm chính như sau

- Đối với sáng kiến là giải pháp kỹ thuật; giải

pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; Đối với đề tài

khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa

học nông nghiệp; khoa học y dược; dự án sản

xuất thử nghiệm (tập trung đánh giá các giá trị

kinh tế có thể xác định được bằng tiền, hiệu quả

công tác chuyên môn/nâng cao trình độ kỹ thuật,

công nghệ của cơ sở/doanh nghiệp hoặc của ngành,

lĩnh vực; đóng góp hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng,

an ninh)

……………………………………………………

40
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……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

- Đối với sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp

tác nghiệp/kết quả đề tài thuộc lĩnh vực xã hội nhân

văn, đề án khoa học (Tập trung đánh giá hiệu quả

trong đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/cải tiến quy

trình tác nghiệp/nâng cao chất lượng; Hiệu quả

trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội/bảo vệ sức

khỏe cộng đồng/tăng cường công tác quản lý nhà

nước; đóng góp vào việc xây dựng các chủ trương của

cấp ủy Đảng, chính sách của chính quyền)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV

Tiềm năng tiếp tục mở rộng, nhân rộng phạm

vi ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả của sáng

kiến, đề tài

* Ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng:

1.

- Tiềm năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sáng

kiến, đề tài trong phạm vi đề nghị đánh giá:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

10

152.

- Tiềm năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở cấp độ

cao hơn:

……………………………………………………

……………………………………………………

3

3.

- Tiềm năng tiếp tục phát huy, khai thác các kết quả

khác của sáng kiến, đề tài, tạo ra các giá trị mới về

kinh tế hoặc các đóng góp mới cho xã hội hoặc

công tác quản lý

……………………………………………………

……………………………………………………

2

TỔNG SỐ ĐIỂM 100

Căn cứ kết quả đánh giá như trên thành viên hội đồng kết luận:

Đồng ý đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và

hiệu quả áp dụng cấp……đối với sáng kiến/đề tài: 

………………………………………………………………………………….
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Không đồng ý đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận phạm vi ảnh hưởng

và hiệu quả áp dụng cấp ………… đối với  sáng kiến/đề tài:

………………………………………………………………………………………….

Ngày      tháng       năm

Người đánh giá

(chữ ký, ghi rõ họ, tên)

B i ể u m ẫ u 2 c . B i ê n b ả n h ọ p H ộ i đ ồ n g đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng

và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/ h i ệ u q u ả á p d ụ n g , 

p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số:...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày..... tháng..... năm.........

BIÊN BẢN

Biên bản họp Hội đồng đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng

và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/h i ệ u   q u ả   á p   d ụ n g , 

p h ạ m   v i   ả n h   h ư ở n g   c ủ a   đ ề   t à i   khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học

và công nghệ

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến/đề tài:  ………………………………………

2. Quyết định thành lập Hội đồng:…………………………..

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: ………………….

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng: ………….

Vắng mặt: …… người.

………………………………………..

………………………………………..

5. Đại biểu tham dự họp Hội đồng

TT Họ và tên Đơn vị công tác

1

2

3

4

II. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG (Thư ký ghi

chép đầy đủ, chính xác toàn bộ diễn biến, nội dung của cuộc họp hội đồng)
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…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III. BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Thành viên Hội đồng tiến hành điền Phiếu đánh giá.

a) Kết quả bỏ Phiếu đánh giá của Hội đồng:

- Số phiếu phát ra: ……..

- Số phiếu thu về: …….

- Số phiếu hợp lệ: ……..

b) Kết quả kiểm phiếu đánh giá:

 - Điểm đánh giá trung bình:…….

- Kết quả lấy ý kiến xét phạm vi ảnh hưởng:…………..

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA HÔI ĐỒNG

 THƯ KÝ

CỦA HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
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B i ể u m ẫ u 2 d . Q u y ế t đ ị n h c ô n g n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g , 

khả năng nhân rộng c ủ a s á n g k i ế n / h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g c ủ a 

đ ề   t à i   khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ. 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /QĐ-...... ………………,  ngày ... tháng ... năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến/h i ệ u   q u ả   á p   d ụ n g ,   p h ạ m   v i   ả n h   h ư ở n g   c ủ a   đ ề   t à i   khoa

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN/THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Quyết định số ……QĐ/UBND ngày …. tháng…. năm 20… của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá và xét công

nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề

tài của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số…ngày …. tháng… năm… của …. về việc thành lập Hội

đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến, đề tài cấp….;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng,

khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài cấp…được tổ chức vào ngày.. tháng….

năm…;

Theo đề nghị của …tại Tờ trình số… ngày… tháng… năm… về việc đề nghị

xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét công nhận sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có hiệu quả áp dụng

và phạm vi ảnh hưởng, khả năng nhân rộng cấp toàn quốc/cấp tỉnh/cấp cơ sở  của:

-Tên sáng kiến/đề tài:……………………………………………………………

- Tác giả, nhóm tác giả sáng kiến/Chủ đề tài, nhóm thành viên chính:……
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Điều 2. Tác giả, nhóm tác giả sáng kiến/Chủ đề tài, nhóm thành viên chính

được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại các văn bản hiện hành về

việc triển khai áp dụng, chuyển giao ứng dụng kết quả sáng kiến/đề tài và thi đua

khen thưởng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Cơ quan, đơn vị thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng ở các cấp; Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị xét công nhận sáng kiến; các tác giả sáng kiến có tên tại Điều 1

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ

ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ….

CHỦ TỊCH UBND TỈNH/THỦ

TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
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B i ể u m ẫ u 2 đ . X á c n h ậ n h i ệ u q u ả á p d ụ n g , p h ạ m v i ả n h h ư ở n g , khả năng nhân

rộng c ủ a s á n g k i ế n / đ ề t à i khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và

công nghệ. 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …/…2…-…3…

V/v xác nhận …..

…4…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: ………………….5

Căn cứ……………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………….

Cơ quan tổ chức (đơn vị trình khen thưởng)1 xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng

nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị xét, tặng danh

hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hoặc đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến

hoặc công trình khoa học và công nghệ cho cá nhân (hoặc các cá nhân) có tên sau

đây:

1. Họ và tên: ………………………………………………………………...

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………..

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ…………………………………………………………………

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ:………………………………….

2. Họ và tên: …………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ…………………………………………………………………
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- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học,

công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa

học, công trình khoa học và công nghệ:…………………………….

Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả

năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề nghị danh hiệu Chiến

sĩ thi đua toàn quốc và đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu

chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT,...6...7...

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 

……………………………8…………………………….

 

_____________________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức trình khen.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

4 Địa danh.

5 Cấp có thẩm quyền khen thưởng.

6 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

7 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

8 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

 



PHỤ LỤC III

XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA

SÁNG KIẾN; HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ

TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số …../2026/QĐ-UBND ngày …… tháng…. năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của giáo viên mầm

non, cấp 1,2 (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là trường học nơi giáo viên công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Là Chủ tịch Ủy ban nhân

dân xã, phường, đặc khu.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng. Đồng

thời, có ít nhất 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại

diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước thời

điểm Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng.

+ Hoặc Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã

được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa

vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/đề

tài: Hiệu trưởng nhà trường xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định theo một trong

hai trường hợp sau:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin

minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản hoặc

quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá và tổ chức

thực hiện theo quy định của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/đề

tài của nhà trường sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức

khen thưởng đến Chủ tịch UBND xã, phường công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở trong

trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.
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2. Xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/ đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của công chức,

viên chức thuộc quản lý của Sở Y tế (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi

đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: Là các phòng của Sở Y tế; đơn vị, bệnh viện trực thuộc quản lý của

Sở Y tế nơi công chức, viên chức công tác.

+ Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: 

Đối với các phòng của Sở Y tế: Do Giám đốc Sở Y tế xác nhận bằng công

văn, hoặc quyết định;

Đối với đơn vị trực thuộc Sở Y tế do người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Y

tế xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định;

Đối với Bệnh viện thuộc quản lý của Sở Y tế: Do Giám đốc Bệnh viện xác

nhận bằng công văn, hoặc quyết định.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Giám đốc Sở Y tế.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng. Đồng

thời, có ít nhất 02 văn bản xác nhận kết áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại diện

của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước thời

điểm Ban lãnh đạo Sở Y tế; Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ chức đánh

giá và xác nhận khả năng áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.

+ Hoặc Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã

được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa

vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Giám đốc Sở/Giám đốc Bệnh viện/Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định theo một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông

tin minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá và tổ

chức thực hiện theo quy định của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của Sở Y tế (các phòng thuộc Sở); Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc Sở

Y tế sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

đến Giám đốc Sở Y tế xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong trường hợp đề

nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.

3. Xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/ đề tài

khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của giáo viên cấp

3  (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)
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- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là trường học nơi giáo viên công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Là Sở Giáo dục và

Đào tạo.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng. Đồng

thời, có ít nhất 02 văn bản xác nhận kết áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại diện

của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước thời

điểm Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng áp dụng, phạm

vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.

+ Hoặc Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã

được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa

vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Hiệu trưởng nhà trường xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định theo

một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin

minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá và tổ

chức thực hiện theo quy định của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/ đề tài của Hiệu trưởng Trường học sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đến Giám đốc Sở xét tặng danh hiệu chiến

sĩ thi đua cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng

kiến.

4. Xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến/đề

tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị hình

thức khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Đơn vị trình khen thưởng: là các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường nơi công

chức, viên chức, người lao động công tác.

+ Thẩm quyền khen thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: Là Chủ tịch

UBND tỉnh.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng. Đồng

thời, có ít nhất 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại

diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước thời

điểm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở (phải xác nhận 02 sáng kiến).

+ Hoặc Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã

được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa
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vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản (phải xác nhận 02 đề tài).

+ Và có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/đề

tài: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường xác nhận bằng công văn,

hoặc quyết định theo một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin

minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá và tổ

chức thực hiện theo quy định của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường sẽ gửi kèm theo

hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Sở Nội vụ trong trường hợp đề nghị khen thưởng

hình thức khen thưởng (bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) theo tiêu chuẩn có sáng

kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ./.
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